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TÊN BÀI DẠY: BÀI 5. ỨNG XỬ TRÊN MẠNG (tiếp theo)
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
- Nêu được ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lý khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi.
- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa hành động cụ thể, để phòng tránh bệnh nghiện Internet.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng được các kiến thức đã học để tạo ra một sản phẩm về chủ đề “Ứng xử trên mạng”
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Phát triển năng lực sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông
Năng lực C (NLc): 
· Hiểu được tầm quan trọng của việc phòng tránh bệnh nghiện Internet.
· Nêu được một vài biểu hiện và tác hại của nghiện Internet.
Năng lực D (NLd): Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học
Năng lực E (NLe): Năng lực hợp tác trong môi trường số 
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh, nhớ lại kiến thức tiết học trước và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: GV  đặt câu hỏi thảo luận và gọi học sinh trả lời.
- Nêu quy tắc giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng?
- Trình bày các nguyên tắc tránh gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng?
c) Sản phẩm học tập: HS trả lời đúng câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV  đặt câu hỏi thảo luận và gọi học sinh trả lời.
- Nêu quy tắc giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng?
- Trình bày các nguyên tắc tránh gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng?

-  GV chia nhóm HS
- Các nhóm hs đọc, thảo luận và trả lời các câu hỏi trên.

* Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS đọc câu hỏi và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện nhóm trình bày được ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- HS các nhóm khác đưa ra ý kiến thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV tổng kết ý kiến của hs đưa ra nhận định và dẫn dắt đến phần hình thành kiến thức.
	HS trình bày được ý kiến của mình:
- Quy tắc giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng?
· Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hóa.
- Các nguyên tắc tránh gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng?
+ Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
+ Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.
+ Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.
+ Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
Hoạt động 2.1: Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nghĩ về những hoạt động của mình trên Internet để tự đánh giá mức độ sử dụng, từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
b) Nội dung:
- Gv đưa ra các câu hỏi thảo luận.
- Học sinh đọc nội dung và trả lời các câu hỏi:
+ Trung bình một ngày em sử dụng máy tính bao nhiêu giờ?
+ Em có chơi trò chơi điện tử và sử dụng mạng xã hội không? Nếu có thì khoảng bao nhiêu giờ một tuần?
+ Theo em các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện Internet là gì?
- Học sinh đọc nội dung ở phần logo Đọc (SGK trang 25) và trả lời câu hỏi: Trình bày các tác hại của người nghiện Internet?
c) Sản phẩm:
- Đáp án trả lời được ghi vào vở của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- GV yêu cầu HS đọc phần nội dung đọc và trả lời các câu hỏi thảo luận
- Học sinh thảo luận, trả lời.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hs quan sát các câu hỏi. 
- HS hoạt động thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1
- HS lần lượt quan sát và suy nghỉ trả lời các câu hỏi
- Các hs khác có thể đưa ra ý kiến thảo luận nếu câu trả lời của mình khác của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chốt kiến thức (ghi bảng hoặc chiếu slide)
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- GV yêu cầu HS đọc phần nội dung đọc và trả lời các câu hỏi thảo luận
- Học sinh thảo luận, trả lời.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hs quan sát các câu hỏi. 
- HS hoạt động thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 2
- HS lần lượt quan sát và suy nghỉ trả lời các câu hỏi
- Các hs khác có thể đưa ra ý kiến thảo luận nếu câu trả lời của mình khác của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.
* Kết luận, nhận định 2
Cô chúc mừng các em nếu hầu hết các câu trả lời của em là không, còn các bạn nào còn có các biểu hiện trên thì qua bài học này em hãy thấy rõ tác hại của nó để thay đổi ngay các em nhé.
	Học sinh trả lời theo ý kiến chủ quan:
1. Trung bình một ngày em sử dụng máy tính 3h.
2. Em có chơi trò chơi điện tử và sử dụng mạng xã hội. Nếu có khoảng 24h một tuần.
3. Theo em các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện Internet là:
- Thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh.
- Khó tập trung vào công việc, học tập.
- Tăng nguy cơ tham gia các vụ bắt nạt trên mạng.
- Dễ bị dẫn dắt đến các trang thông tin xấu.
- Dễ bị nghiện trò chơi trực tuyến
=> Chốt kiến thức:
Nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.


Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân, có thể chọn một hoặc nhiều phương án a) b) c) d) e) f)


Hoạt động 2.2: Hồi sinh cây (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thảo luận
- Đưa ra hành động cụ thể để phòng tránh bệnh nghiện Internet
b) Nội dung:
- GV hướng dẫn HS thực hiện hoạt động vẽ bức tranh hồi sinh cây.
- Phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm:
- Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- GV yêu cầu HS đọc phần hoạt động trong sách. Phát phiếu học tập.
* Thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoàn thành phần đọc Hoạt động 5. Hồi sinh cây – SGK trang 26, quan sát và vẽ tranh trong phiếu học tập. 

* Báo cáo, thảo luận 1
- Gv gọi HS trình bày phiếu học tập.
- GV cho hs nhận xét phiếu học tập rồi nhận xét, đánh giá. 
* Kết luận, nhận định 1
- GV chốt kiến thức (bằng slide)
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức mới (logo Hoạt động đọc) – SGK trang 27 
* Thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoàn thành phần đọc, quan sát và suy nghĩ các hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Gv gọi HS trình bày các hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet
- GV cho hs nhận xét, đánh giá. 
* Kết luận, nhận định 2
- GV chốt kiến thức (bằng slide) GV sử dụng sản phẩm của HS để chốt kiến thức
	Bức tranh cây có hoa, lá ghi những điều nên làm để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.











* Những hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet:
- Chia sẻ: Dành thời gian với người thân, bạn bè
- Rời xa: Hạn chế để thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng
- Giới hạn: Giới hạn thời gian sử dụng
- Theo đuổi: Theo đuổi những sở thích không liên quan nhiều đến thiết bị điện tử.



3. Hoạt động 3: Luyện tập (7 phút)
a) Mục tiêu: 
- Củng cố lại kiến thức về các nội dung đã được học trong tiết này.
b) Nội dung: 
- HS trả lời các câu hỏi qua trò chơi "Hộp quà may mắn".
c) Sản phẩm: 
- Đáp án câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi" "Hộp quà may mắn”
* Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh đọc câu hỏi và trả lời cả lớp chú ý và nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu  bạn đứng tại chỗ đọc kết quả   sau đó GV sẽ chốt đáp án cho từng câu hỏi mà HS trả lời.
Tuỳ từng HS mà kết quả có thể khác nhau.
1. ĐA: F
2. ĐA: C
3. ĐA: D
4. ĐA: C
5. ĐA: A, C.
* Kết luận, nhận định
GV : Lưu ý HS đọc thật kỹ câu hỏi trước khi trả lời
	Câu 1: Phát biểu nào sau đây không phải là tác hại của bệnh nghiện Internet?
A. Thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh
B. Khó tập trung vào công việc, học tập.
C. Tăng nguy cơ tham gia vào các vụ bắt nạt trên mạng.
D. Dễ bị dẫn dắt đến các thông tin xấu.
E. Dễ bị nghiện trò chơi trực tuyến
F. Tiếp cận được kho thông tin khổng lồ.
=> ĐA: F
Câu 2: Tác hại của bệnh nghiện Internet là:
A. Giúp tìm kiếm thông tin
B. Giúp chia sẻ thông tin
C. Bị rủ rê tham gia các hoạt động phi pháp trên mạng xã hội.
D. Học tập online
=> ĐA: C
Câu 3: Những hậu quả nguy hại đối với trẻ em khi tiếp xúc với màn hình máy tính, tivi, điện thoại quá lâu?
A. Béo phì
B. Ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và khả năng tư duy, ngôn ngữ của trẻ
C. Kỹ năng giao tiếp kém, có nguy cơ bị trầm cảm
D. Tất cả các phương án trên
=> ĐA: D
Câu 4: Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau: “Tự nhận thấy dạo này bản thân thường thức rất khuya để vào mạng xã hội”.
A. Vẫn tiếp tục vào mạng xã hội như trước đó 
B. Rủ rê bạn bè cùng vào mạng xã hội để trò chuyện đêm khuya
C. Ý thức được hậu quả của việc thức khuya vào mạng xã hội để tự điều chỉnh thời gian hợp lý hơn
D. Xóa luôn mạng xã hội và không bao giờ sử dụng nữa. 
=> ĐA: C
Câu 5: Theo em, hai hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất?
A. Chơi trò chơi trực tuyến
B. Đọc tin tức
C. Sử dụng mạng xã hội
D. Học tập trực tuyến.
E. Trao đổi thông tin qua thư điện tử.
=> ĐA: A, C


4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng làm sản phẩm để đạt được mục tiêu bài học.
b) Nội dung:
- Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành sản phẩm.
c) Sản phẩm:
- Áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu,…về chủ đề “Ứng xử trên mạng”.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm (áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu…) về chủ đề “Ứng xử trên mạng” để trình bày với các bạn trong lớp.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc kĩ câu hỏi và trả lời vào vở
* Báo cáo, thảo luận
GV có thể hẹn HS nộp lại bài để kiểm tra vào tiết học sau.
* Kết luận:
GV nhận xét, hướng dẫn chỉnh sửa.
	Tấm áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu… về chủ đề “Ứng xử trên mạng”
[image: ]


Hướng dẫn về nhà( 1 phút)
· Về nhà học bài.
· Hoàn thành sản phẩm.
· Tìm hiểu trước Bài 6.



PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 2
	Người bị bệnh Internet có thể được ví dụng như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự nhưng hình bên  lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên là để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.
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